
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ 

 

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, phát huy 

tinh thần chủ động, tích cực gắn trách nhiệm người đứng đầu và thể chế hóa đến 

từng cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đề ra phương 

châm hành động của năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, 

sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào“3 đột phá, 4 trọng tâm”1, theo đó, đã xây 

dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thông những điểm nghẽn trong quá 

trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ và đã đạt được nhiều 

kết quả nổi bật, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRÊN CÁC LĨNH VỰC  

1. Công tác xây dựng thể chế, chính sách 

Bộ Nội vụ xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là 

nhiệm vụ trọng tâm và mang lại nhiều chuyển biến tích cực, khơi thông các 

điểm nghẽn nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội 

vụ, theo đó đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sau: (1) Tham mưu 

trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành 04 văn bản, đề án; (2) Trình 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều 

chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương và xem xét 01 Nghị quyết về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; (3) 

Trình Chính phủ xem xét dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý 

kiến vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); ban hành 04 Nghị định và 01 Nghị 

quyết, hiện nay đã trình Chính phủ xem xét, ban hành 10 Nghị định, trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 13 Quyết định và 02 Công điện; (4) Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 10 Thông tư, 02 văn bản hợp nhất và ban 

hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực nội vụ năm 2022. 

                                           
1 Ba đột phá: (1) Tập trung hoàn thiện thể chế; (2) Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự 

nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; (3) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Bốn trọng tâm: (1) Công vụ, công chức; (2) Cải cách hành chính; (3) Thanh tra, Pháp chế; (4) Thực hiện chuyển 

đổi số của Bộ, ngành Nội vụ. 

BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /BC-BNV 

 
Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2023 
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 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu, trình 

UBND cấp tỉnh ban hành 145 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ.  

Nhìn chung, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh 

vực nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, hoàn thiện theo hướng thống 

nhất, chặt chẽ, liên thông với các quy định của Đảng với pháp luật của nhà nước; 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ở 

Trung ương với địa phương.   

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Tổ chức bộ máy và biên chế 

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 

03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế; hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về số lượng 

cấp phó2 (báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến); trình 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực 

hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; xây dựng; hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều về Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị 

sự nghiệp công lập; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết 

định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và 

hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành3. 

a) Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, căn cứ 26/27 Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành4, theo đó các Bộ, ngành 

đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành đáp ứng tiêu chí do Chính phủ quy 

định. Căn cứ quy định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (18/19 Thông tư đã ban 

hành), Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực 

hiện sắp xếp đối với 115 tổ chức bộ máy hành chính, 226 đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định.  

Để tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị 

quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính 

của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành; tổng hợp, xây dựng Đề án 

Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

                                           
2 Văn bản số 615/BCSĐB ngày 17/5/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ. 
3 Tờ trình số 2469/TTr-BNV ngày 25/5/2023 
4 Gồm: 17 Bộ, 03 cơ quan ngang Bộ, 06 cơ quan thuộc Chính phủ. 
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nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và 

xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Bộ 

Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW5. 

b) Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, căn cứ các Quyết định của Bộ Chính trị về 

biên chế giai đoạn 2022-2026, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao 

biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách trong đơn vị 

sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành giai đoạn 2022-2026; Ban Tổ chức Trung 

ương ban hành Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc 

hưởng lương ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho các địa phương. 

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình 

tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo vị trí việc làm. Kết quả tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 

2023 của các địa phương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ là 127 

người, trong đó, công chức 12 người. 

 Để giải quyết tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi 

việc, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đối với 

tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi 

quản lý; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm số lượng công chức, 

viên chức tuyển dụng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm. Các địa 

phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP. Hà Nội, TP. 

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang. 

c) Tập trung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 Căn cứ vào các hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và kết quả 

tổng hợp tại Công văn số 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022 của Ban cán sự đảng 

Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực rà soát, phê duyệt, điều 

chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, làm cơ sở để xác định biên chế và 

tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 

                                           
5 Dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại và phương án nâng cao mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong 

năm 2023 và lộ trình đến năm 2025: 

+ Bộ, ngành: Sắp xếp còn 909 ĐVSNCL, giảm 123 ĐVSNCL do sáp nhập, hợp nhất, giải thể, tổ chức lại (tương 

ứng giảm 11,9% so với năm 2021), bảo đảm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 10% số lượng ĐVSNCL. 

+ Địa phương: Sắp xếp giảm tối thiểu 3.996 đầu mối ĐVSNCL so với năm 2021 (tương ứng tỷ lệ 8,54%). 

- Về nâng cao mức độ tự chủ trong năm 2023 và lộ trình đến năm 2025: 

+ Bộ, ngành: (1) Có 576/909 ĐNSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, chiếm 63,37%, tăng 25,39% so với 

năm 2021 (37,98%); (2) Có 273/909 ĐVSNCL tự bảo đảm một phần (trên 10%) chi thường xuyên, chiếm 

30,03%, giảm 22,65% so với năm 2021 (52,68%); (3) Có 60/909 ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên, chiếm 6,6%, giảm 2,75% so với năm 2021 (9,35%). 

+ Địa phương: (1) 438 đơn vị từ nhóm ĐVSNCL chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 3 và nhóm 4) sang 

nhóm ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên (nhóm 1 và nhóm 2); (2) 33.024 đơn vị từ nhóm ĐVSNCL 

do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4) sang nhóm ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên (nhóm 3). 
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Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế các địa phương triển khai thực 

hiện tốt gồm: Phú Thọ, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị, Yên Bái, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Phước. 

 3. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

a) Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

 Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu rà soát, đề xuất 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức6, trong đó có nhiều nội dung đổi 

mới cơ chế về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức như đề xuất 

bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, phân cấp thẩm quyền tổ chức thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, triển khai quy 

định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

theo thẩm quyền 03 Thông tư7; hoàn thiện Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng 

dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu Ban cán sự đảng 

Chính phủ trình Bộ Chính trị Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương bố trí một số 

chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương8; Quy chế thay 

thế Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị9. Đề nghị các Bộ, 

ngành, địa phương rà soát, báo cáo, đánh giá tổng kết Luật cán bộ, công chức, Luật 

viên chức và các luật có liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

 Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tham mưu Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ thực hiện chủ trương của Đảng về kịp thời thay thế cán bộ 

năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; hướng dẫn các 

Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức10, theo đó trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở 

báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật11.  

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã tham mưu tổ chức tuyển dụng 14.244 công chức, viên chức, trong 

đó công chức là 2.242 người, viên chức là 12.002 người, kịp thời bổ sung số công 

chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt việc cập nhật, kết nối và đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC bảo 

đảm hoàn thành mục tiêu của giai đoạn I. Tính đến thời điểm 24h00 ngày 

                                           
6 (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

159/2020/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

(2) Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; 

(3) Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung; (4) Nghị định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công 

tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng. 
7 Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; 

Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngàu 03/5/2023 hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối 

với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 06/2023/TT-BNV 

ngày 03/5/2023 ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của CSDL quốc gia về 

CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. 
8 Tờ trình số 1574-TTr/BCSĐCP ngày 03/2/2023. 
9 Tờ trình số 33-TTr/BCSĐ ngày  /3/3023. 
10 Công văn số 2489/BNV-CCVC ngày 26/5/2023. 
11 Một số địa phương có nhiều CBCCVC bị kỷ luật như: Hà Tĩnh (138 người), Quảng Bình (68 người), Đồng 

Nai (51 người), Đà Nẵng (25 người), … 
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30/06/2023 đã có 96 Bộ, ngành, địa phương (33 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành 

phố) hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC. Trong 

đó, có 55 Bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ dữ liệu đạt 100% (gồm 7 Bộ, ngành 

và 48 địa phương), các đơn vị còn lại đang tiếp tục đồng bộ dữ liệu về bảo đảm 

đủ số liệu. Tổng số dữ liệu được đồng bộ tự động về CSDLQG đến thời điểm 

này là 2.087.114 hồ sơ (trong đó Bộ, ngành là 132.626/253.837 hồ sơ, đạt 

50,25%), địa phương là 1.974.488/2.030.095 hồ sơ, đạt 96,28%). Bộ Nội vụ 

hoan nghênh và biểu dương 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập 

trung chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiệm vụ này và đã đạt được kết quả rất tốt. 

b) Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2023-202512; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai 

đánh giá, rà soát, cập nhật, biên soạn lại hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP nhằm 

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm. Ban hành Kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 cho 

cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính 

quyền địa phương13 và đã tổ chức được 02/5 đoàn đi bồi dưỡng tại Cộng hoà Pháp 

và Nhật Bản; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 315 công chức, viên chức của các 

Bộ, ngành, địa phương về quản lý vận hành và khai thác CSDLQG về CBCCVC 

trong cơ quan nhà nước nước tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sở Nội vụ đã tham 

mưu UBND tỉnh, thành phố cử hơn 175.268 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi 

đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngach, chức danh và vị trí việc làm. 

Việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và hợp tác quốc tế trong hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã mang lại kết quả tích cực; chú 

trọng bồi dưỡng về trình độ năng lực, đạo đức công vụ trong thời gian qua đã được 

Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, thường xuyên thực hiện và là 

khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng 

yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức gắn với chuyển đổi số 

quốc gia. 

Các địa phương đã chủ động tham mưu các cấp có thẩm có quyền tập trung 

hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo ngành, lĩnh vực; 

công tác tuyển dụng, sử dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức được thực hiện đúng quy định, phù hợp nhu cầu và theo vị trí việc làm.  

Về lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các địa phương 

triển khai thực hiện tốt gồm: Bến Tre, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, 

Nghệ An, Thái Bình. 

                                           
12 Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 16/01/2023. 
13 Quyết định số 347/QĐ-BNV ngày 11/5/2023, gồm 5 đoàn đi bồi dưỡng tại nước ngoài. 



6 

 

 c) Về chính sách tiền lương 

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang14, trong đó, tăng lương cơ 

sở từ 1.490.000đ/tháng lên 1.800.000đ/tháng (tăng 20,8%) từ ngày 01/7/2023. 

Đồng thời, ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ 

sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội và hội15. Trình Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/201816. Ban hành Thông tư bãi bỏ 

Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét 

nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo 

nghỉ hưu17; văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển 

công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các 

cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước18. Báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương về kết quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương và đề xuất 

lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

 4. Xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính 

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và để tiếp 

tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức (CBCC) và người 

hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ 

đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố19, trong đó: (1) Quy định tiêu chuẩn CBCC cấp xã trình độ từ 

đại học trở lên và phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình 

độ từ trung cấp trở lên đối với các địa bàn miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện 

KT-XH đặc biệt khó khăn; (2) Quy định số lượng công chức cấp xã và người 

HĐKCT ở cấp xã đối với các xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn hơn so 

với tiêu chuẩn quy định20; (3) Tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người HĐKCT 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (4) Thực hiện phân cấp cho CQĐP quyết định cụ thể 

số lượng CBCC ở cấp xã; đồng thời phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND 

                                           
14 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023. 
15 Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 
16 Công văn số 620-CV/BCSĐ ngày 25/5/2023 
17 Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023  
18 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 03/5/2023 
19 Thay thế 04 Nghị định của Chính phủ, gồm: (1) Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn; (2) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một 

số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; (3) Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; (4) Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (các quy định của pháp luật có liên quan là 

các văn bản hướng dẫn các Nghị định của cơ quan có thẩm quyền trong đó có Thông tư số 13/2019/TT-BNV). 
20 Tiêu chuẩn của ĐVHC được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15) 
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cùng cấp quy định cụ thể chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp 

đối với từng chức danh người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; UBND cấp 

tỉnh quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức vụ, chức danh người 

HĐKCT ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

Tham mưu trình UBTVQH dự thảo Nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023-203021; đồng thời, xây dựng Nghị quyết của Chính 

phủ về Kế hoạch triển khai Nghị quyết nêu trên; trình UBTVQH ban hành 10 Nghị 

quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương22; 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 và 

Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định 

của pháp luật và quy hoạch để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; trình 

Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, 

điều chỉnh địa giới hành chính; dự thảo hồ sơ Nghị quyết của UBTVQH về trình tự 

cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND báo cáo Chính phủ trình UBTVQH; Quyết định 

công nhận xã, vùng ATK tại một số địa phương; Quyết định kéo dài thời gian thực 

hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”23; xây dựng Đề án “Mô hình tổ chức 

chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh”24. Đề án đánh giá hoạt động của chính 

quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 và định hướng phát triển đến năm 2030; triển 

khai các bước xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia 

và từng địa phương (đến ĐVHC cấp xã). 

Sở Nội vụ các địa phương đã kịp thời tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện 

tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực chính quyền địa phương. Các địa phương triển 

khai thực hiện tốt gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, 

Thanh Hoá, Yên Bái, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương. 

5. Cải cách hành chính 

Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện công tác cải cách hành chính 

của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính của 

Chính phủ theo kế hoạch25; triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông 

tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tham mưu tổ 

chức công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của các Bộ, ngành, Chỉ số SIPAS 

năm 2022 của các địa phương tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo CCHC của Chính 

phủ với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người 

dân, doanh nghiệp”. Giá trị trung bình Chỉ số SIPAS của 63 địa phương năm 2022 

                                           
21 Tờ trình số 282/TTr-BNV ngày 05/6/2023 
22 Các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Nam, Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, 

Trà Vinh, Đắk Lắk và An Giang  
23 Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023  
24 Quyết định số 164/QĐ-BNV ngày 10/3/2023 
25 Quyết định số 12/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/3/2023 
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là 80,08%. Các đơn vị có chỉ số SIPAS 2022 tiêu biểu như: Quảng Ninh, Thái 

Nguyên, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hoá. 

Công tác cải cách hành chính được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, tập 

trung đẩy mạnh thực hiện, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là 

cải cách TTHC nội bộ, kết nối chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC kết 

nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cung cấp trực 

tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu; 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, 

xử lý văn bản trên môi trường điện tử; các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 

văn bản26, các địa phương ban hành 2054 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện cải 

cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2023; đẩy mạnh việc áp dụng công cụ theo 

dõi, đánh giá cải cách hành chính phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh 

chuyển đổi số hiện nay.  

Về lĩnh vực cải cách hành chính các địa phương triển khai thực hiện tốt 

gồm: Quảng Ninh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội, 

Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên. 

6. Công tác thi đua, khen thưởng 

Hoạt động thi đua, khen thưởng luôn được chú trọng, ngày càng đi vào thực 

chất, nổi bật như: tham mưu tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11/6/2023; trình Thủ tướng Chính 

phủ đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 

“Anh hùng lao động” thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất27; tập trung hoàn thiện 

dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Nghị định quy định chi tiết một số điều 

Luật Thi đua, khen thưởng28. Tham mưu chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về dự thảo 

Nghị quyết của UBTVQH về Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam29; 

tổ chức lại các Cụm thi đua và sửa đổi Hướng dẫn về tổ chức hoạt động, bình xét 

thi đua của các Cụm thi đua; tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng thời, đôn đốc các Bộ, ngành, 

địa phương tiếp tục tích cực chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm, 

trọng điểm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như 

“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...Triển khai công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen 

thưởng tại các Bộ, ngành, địa phương. 

Các địa phương đã tập trung ban hành kế hoạch và phát động thi đua năm 

                                           
26 Chưa có thống kê của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
27 Tờ trình số 410/TTr-BNV ngày 07/02/2023. 
28 Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 06/02/2023. 
29 Tờ trình số 2047/TTr-BNV ngày 03/5/2023 
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2023; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định 

của pháp luật; đôn đốc các cụm, khối thi đua ký kết giao ước thi đua phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng các địa 

phương triển khai thực hiện tốt gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, 

Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ. 

7. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước 

cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật; không xảy ra các vụ việc phức tạp lớn ảnh 

hưởng tới an ninh, trật tự liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; nhiều tổ chức tôn 

giáo đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên theo quy định của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo và quy định của Hiến chương, Điều lệ do tổ chức tôn giáo đề ra; 

chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết các vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo, đất đai tôn giáo.  

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về tín ngưỡng, tôn giáo được chú 

trọng, như: (1) Tập trung hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo30; (2) Báo cáo thời gian ban hành 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo31; (3) Báo cáo việc bổ nhiệm nhân sự Giám mục một số Giáo phận Công 

giáo32; (4) Chủ động nắm diễn biến tình hình và báo cáo kịp thời vấn đề liên quan 

đến tôn giáo, vụ việc phức tạp xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk33; (5) Phối 

hợp với Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan chuẩn bị và tham gia nội dung đàm 

phán vòng IX, vòng X nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican về việc nâng 

cấp quan hệ thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam; làm việc với các cơ 

quan ngoại giao của Mỹ, EU và các tổ chức tôn giáo về việc đưa Việt Nam ra khỏi 

danh sách quan tâm đặc biệt về tôn giáo; tổ chức công bố Sách trắng “Tôn giáo và 

chính sách tôn giáo ở Việt Nam”; (6) Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, công 

chức làm công tác tôn giáo tại các địa phương. Tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

đi thăm, chúc mừng chức sắc, các tổ chức tôn giáo nhân ngày lễ trọng của tổ chức tôn 

giáo (Lễ Noel, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản, Tết cổ truyền, Tết Chôl Chnăm Thmây).  

Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo theo quy định; thực hiện tốt công tác tranh thủ, vận động chức sắc, chức 

việc, tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo các địa phương 

triển khai thực hiện tốt gồm: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Lâm Đồng, Đồng Nai, An 

Giang, Sơn La, Phú Thọ, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh. 

                                           
30 Văn bản số 2765/BC-BNV ngày 08/6/2023 
31 Báo cáo số 115/BC-BNV ngày 11/4/2023 
32 Văn bản số 32/BNV-TGCP ngày 08/02/2023 
33 Báo cáo số 17/BC-BNV ngày 12/6/2023 
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 8. Công tác văn thư, lưu trữ 

 Xây dựng trình Chính phủ hồ sơ Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)34; ban hành 

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 

14/7/2020 hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ 

lưu trữ35; xây dựng Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử; trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc 

gia, giai đoạn II”36; báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu 

vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử37; xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu 

khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 nhân dịp kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp; tổ chức Lễ trao tặng hồ sơ, kỷ vật 

của cán bộ nhà giáo đi B; tổ chức Triển lãm “Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử” 

qua tài liệu lưu trữ. 

Các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ điện 

tử; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ 

lập hồ sơ công việc điện tử; tiếp tục nâng cấp phần mềm lập hồ sơ và giao nộp 

hồ sơ điện tử vào lưu trữ. Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ các địa phương triển khai 

thực hiện tốt gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Hậu Giang. 

9. Công tác thanh niên; công tác dân vận, dân chủ, cán bộ nữ 

 Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở38; tổ chức thực hiện Kế 

hoạch triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở39; trình Ban cán sự Đảng Chính 

phủ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tham mưu tổ chức buổi gặp mặt của 

Thủ tướng Chính phủ với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, ngành Trung 

ương nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và trao giải thưởng 

Kovalevskaia; Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 

2023; tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên tại Hàn 

Quốc năm 2023 cho cán bộ, công chức các địa phương40. 

Các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên 

năm 2023; triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên quy định 

trong Luật Thanh niên và các Luật có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban 

ngành triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành và lĩnh vực; 

triển khai Chương trình phối hợp quản lý nhà nước về thanh niên giữa tỉnh đoàn và 

các sở, ban, ngành. Về lĩnh vực công tác thanh niên các địa phương triển khai 

                                           
34 Tờ trình số 2658/TTr-BNV ngày 04/6/2023 
35 Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 
36 Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 
37 Báo cáo số 106/BC-BNV ngày 10/01/2023  
38 Tờ trình số 2789/TTr-BNV ngày 08/6/2023 
39 Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 
40 Quyết định số 400/QĐ-BNV ngày 06/6/2023 



11 

 

thực hiện tốt, gồm: Hà Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Bình Phước, Đồng Tháp. 

10. Quản lý hội, quỹ hội và tổ chức phi chính phủ 

 Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; xây dựng Kế hoạch của Ban Cán 

sự đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 

14/11/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại 07 

hội và 01 địa phương41về việc chấp hành pháp luật về điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện năm 202342; tổ chức các Đoàn khảo sát thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ tại 

03 bộ43, ngành và 07 địa phương44 theo Kế hoạch. Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt 

hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức Đại hội của các hội, quỹ bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật; tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp trong các hội, như: Hội 

Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Hiệp hội Yến Sào Việt Nam, Hội những 

người lao động sáng tạo Việt Nam; phát động thi đua và hướng dẫn khen thưởng đối với 

công tác hội, quỹ năm 202345. 

 Công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ đã bảo đảm 

hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tích cực vai trò các tổ chức Hội trong đoàn 

kết, tập hợp và tham gia đóng góp mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước. Về lĩnh vực quản lý hội, quỹ các địa phương triển khai thực hiện tốt gồm: 

Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cần Thơ. 

11. Công tác thanh tra, pháp chế 

a) Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ đã thực hiện 14 cuộc thanh tra 

theo kế hoạch (Thanh tra Bộ tiến hành 10 cuộc46; Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương tiến hành 02 cuộc47; Ban Tôn giáo Chính phủ tiến hành 02 cuộc48). 

Trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra được thực hiện theo quy định pháp 

luật; tiếp 245 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 

và xử lý 732 đơn; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn Thanh tra của 

Bộ Nội vụ49; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và kiểm tra, 

xác minh tài sản thu nhập năm 2023 được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Qua thanh tra tại các Bộ, ngành, địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm 

vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ các Bộ, ngành, 

                                           
41 Gồm: Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Liên đoàn Vật Việt Nam; Liên đoàn điền kinh Việt 

Nam; CLB Pháp chế doanh nghiệp; Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. 
42 Quyết định số 114/QĐ-BNV ngày 23/02/2023 
43 Gồm: Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
44 Gồm: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hoà, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội 
45 Công văn số 1550/BNV-TCPCP ngày 09/04/2023 
46 UBND các tỉnh Lào Cai, Hà Nam, Lai Châu, Bình Phước, Bình Định, Phú Yên, Tiền Giang; Đại học Quốc gia 

Hà Nội; Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
47 UBND tỉnh Ninh Bình, UBND Thành phố Hồ Chí Minh 
48 UBND tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh 
49 Quyết định số 293/QĐ-BNV ngày 18/4/2023 
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địa phương; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật 

để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù 

hợp; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, thu 

hồi các quyết định vi phạm pháp luật. 

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa vi phạm trong thực thi 

công vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra và tổ chức 128 cuộc thanh tra theo Kế hoạch. 

b) Công tác pháp chế được chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, rà 

soát văn bản QPPL theo kế hoạch hoặc chuyên đề đã đạt được kết quả tích cực, 

như: Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL năm 202350; Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ51; Kế hoạch kiểm tra 

văn bản QPPL tại các Bộ, ngành, địa phương52; Chương trình xây dựng văn bản 

QPPL năm 2023 của Bộ Nội vụ53; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ 

và một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ54. Tổ chức kiểm tra 

270 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành; tổ chức Đoàn kiểm tra 

công tác thi hành pháp luật kết hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước ngành Nội vụ tại 04 tỉnh và 02 Bộ, ngành. Qua đó, đã kịp thời 

khắc phục những vấn đề chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, 

tránh chồng chéo, mâu thuẫn, không thống nhất giữa các văn bản. 

Công tác thanh tra, pháp chế 6 tháng đầu năm được tăng cường nhằm thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, công 

chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của ngành Nội vụ. 

12. Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin; 

công tác chuyển đổi số; tuyên truyền  

a) Công tác đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra sôi động, nhiều 

hoạt động hợp tác có ý nghĩa chiến lược, quan trọng góp phần nâng tầm vai trò, vị 

thế của Bộ, ngành Nội vụ, như: tập trung xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ hợp 

tác với các đối tác Nhật Bản đến năm 2030” và Đề án “Tăng cường hợp tác với các 

đối tác Hàn Quốc đến năm 2023”; tổ chức tiếp đón chu đáo Đoàn cấp cao của Bộ 

Nội vụ Lào sang thăm, làm việc và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-

2026; đón Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm, 

làm việc tại Việt Nam; tổ chức tiếp xã giao và làm việc với nguyên Thủ tướng 

Cộng hoà Pháp, Bộ Nội vụ Campuchia, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); 

Đại sứ quán Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc, Pháp, Vương quốc Ả-rập-xê-út; 

Đoàn công tác Trường Đại học Quản trị Normandia, Cộng hoà Pháp. 

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học 6 tháng đầu năm tiếp tục bám sát việc 

                                           
50 Quyết định 33/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 
51 Quyết định số 31/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 
52 Quyết định số 126/QĐ-BNV ngày 25/02/2023 
53 Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 
54 Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 
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hoàn thiện cơ sở lý luận, luận cứ khoa học phục vụ công tác xây dựng thể chế, 

chính sách và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ngành Nội vụ; triển khai quy 

trình thực hiện đề tài, dự án từ khâu xét duyệt, tổ chức nghiệm thu và công nhận kết 

quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đảm bảo chất lượng tốt55; hoàn 

thiện các tập “Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015”; tham mưu 

chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh 

nghiệm về cải cách công vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số”. 

c) Công tác công nghệ thông tin, truyền thông đã tập trung vào một số 

nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động, tích cực, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các 

chủ trương chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và định 

hướng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan ngành Nội vụ. Tập trung 

triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, như: Đề án Chuyển đổi số 

của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2023; phối hợp với 

Tập đoàn VNPT hoàn thiện cơ sở hạ tầng an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết 

nối CSDLQG về CBCCVC trong cơ quan nhà nước với CSDLQG về dân cư; ban 

hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Nội vụ56; danh 

mục CSDL chuyên ngành của Bộ Nội vụ57 làm nền tảng thực hiện chuyển đổi số 

và danh mục dữ liệu mở của Bộ Nội vụ. Đồng thời, tập trung ban hành các kế 

hoạch, văn bản tạo môi trường pháp lý để thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ, 

hướng dẫn việc lưu trữ thủ tục hành chính điện tử. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Ngay từ đầu năm, Bộ Nội vụ và các địa phương đã xác định công tác xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng phải ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện; công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, theo đó đã đề xuất sửa đổi, bổ 

sung nhiều chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm tính khả thi, đến 

nay các quy định pháp luật đã cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy 

định của Đảng.  

Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu 

cấp có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-

2030; tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới về tinh 

giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, 

các ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đồng thời hoạt 

động thanh tra, kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu 

quả và kỷ cương, kỷ luật công vụ; chủ động phát hiện những tồn tại, hạn chế trong 

cơ chế, chính sách, pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi. 

                                           
55 Quyết định số 336/QĐ-BNV ngày 04/5/2023 
56 Quyết định số 309/QĐ-BNV ngày 21/4/2023 
57 Quyết định số 236/QĐ-BNV ngày 31/3/2023 
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Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ năng lực và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ; quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, không né 

trách, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ 

luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hoá công vụ. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đặc biệt là cải cách 

thủ tục hành chính. Các địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ 

thống một cửa điện tử. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu trữ dưới 

dạng điện tử làm cơ sở để thực hiện các giao dịch hành chính tiếp theo của người 

dân, doanh nghiệp. 

Công tác thi đua, khen thưởng được các địa phương quan tâm, chủ động, sát 

sao từ những ngày đầu năm theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối 

tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được 

duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải 

quyết các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn các 

tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo; đặc 

biệt là công tác đấu tranh để Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quan tâm đặc 

biệt về tôn giáo (SWL). Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi 

chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học... đã có 

nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh 

vực nội vụ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nội vụ thẳng thắn nhìn nhận vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: 

- Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực nội vụ chưa kịp thời, đặc biệt là tập huấn, hướng dẫn triển khai các chính sách 

mới đã ban hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tuy đã được cải thiện 

nhưng hiệu quả công việc chưa cao. 

- Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; còn tình trạng cán bộ, công 

chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, 

không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ, 

giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân; 

hiện tượng công chức, viên chức xin thôi việc, bỏ việc vẫn còn tiếp diễn. 

- Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết là trên cơ sở 

sáp nhập, hợp nhất cơ học để giảm số lượng đầu mối dẫn đến các đơn vị sự nghiệp 

công lập chưa có sự thay đổi về cơ chế hoạt động, chất lượng cung ứng dịch vụ; chưa 

cơ cấu lại số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số 

lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp phù hợp với tỷ lệ mức độ tự 

chủ chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập; chưa quan tâm thực hiện 



15 

 

các chính sách xã hội hóa để thúc đẩy khu vực ngoài nhà nước tham gia cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn, đặc biệt là quy hoạch, sử dụng đất đối 

với các cơ sở xã hội hóa; triển khai vị trí việc làm tại một số bộ, ngành, địa phương 

còn chậm. 

- Công tác Chuyển đổi số ngành Nội vụ tại một số cơ quan, đơn vị chưa nhận 

được sự quan tâm đúng mức, thiếu nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, thiếu 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ chưa đồng bộ, kết nối tích hợp, liên thông về CSDL 

QG về CBCCVC giữa Bộ, ngành, địa phương. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế  

- Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ cần xây 

dựng và sửa đổi, bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2023 có số lượng lớn, một số văn 

bản, đề án có tính chất phức tạp, nhiều điểm mới, đối tượng phạm vi rộng liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực do đó cần thời gian để nghiên cứu, đối sánh dữ liệu trong 

nước và quốc tế, lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa 

học; đồng thời cần sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và sự phối hợp, thẩm định của các cơ quan liên quan nên ảnh hưởng đến 

chất lượng, tiến độ trình cấp có thẩm quyền. 

- Do tính chất phức tạp, phụ thuộc vào đặc thù ngành, lĩnh vực, địa bàn, dẫn tới 

chưa hoàn thiện được bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc 

làm bảo đảm khoa học, thống nhất. 

- Một số cơ chế chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu nhất quán trong 

triển khai thực hiện, đồng thời quá trình tổ chức thực hiện nảy sinh nhiều vấn đề mới, 

chưa có kinh nghiệm, có vấn đề chưa được thể chế hoá, có thể có rủi ro, sai sót dẫn 

đến tình trạng chần chừ, giữ an toàn, sợ sai, sợ trách nhiệm. 

- Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc và kỷ cương, kỷ luật hành 

chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu bảo mật an toàn thông 

tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Chưa có chính sách đãi ngộ, kịp thời tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ 

điện tử và Chính phủ số. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG 

 Bộ Nội vụ và các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại các 

Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, UBTVQH và các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính 
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sách pháp luật của ngành Nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cải cách 

hành chính và phân cấp, phân quyền trong tất cả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội 

vụ; thực hiện chính sách cải cách tiền lương; tăng cường tự chủ đơn vị sự nghiệp 

công lập và thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ công; tổ chức triển khai có hiệu quả sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, định hướng 

đến năm 2030; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể như sau: 

 1. Tập trung, ưu tiên nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách 

như: (1) Xây dựng, hoàn thiện Luật Lưu trữ (sửa đổi), (2) Trình Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội xem xét, ban hành 02 Nghị quyết; (3) Trình Chính phủ xem xét, ban 

hành 16 Nghị định; (4) Ban hành theo thẩm quyền 13 Thông tư thuộc lĩnh vực nội 

vụ (Chi tiết tại Phụ lục 2). 

2. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ 

công vụ theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, thực tài để xây dựng môi 

trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; hoàn thiện chế 

độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và quy định về khuyến khích, bảo vệ 

cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích 

chung; nâng cao đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá thể hoá trách nhiệm đến từng công 

chức trong thực thi công vụ. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ với Bộ, ngành và với chính quyền địa phương; thực hiện quyết liệt 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và sắp xếp tổ chức 

bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, tổng 

kết và đề xuất việc nhân rộng mô hình phân cấp của UBND thành phố Hà Nội 

để áp dụng tại các địa phương. 

4. Thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 

bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong năm 

2023, 2024 để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp năm 2025; tập trung xây 

dựng các văn bản hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.  

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng Chính phủ điện 

tử hướng tới Chính phủ số trong đó hoàn thiện CSDL QG về CBCCVC để kết nối, 

tích hợp với CSDL QG về dân cư; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ 

tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả. 

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ; công tác thanh 

niên; quản lý hội quỹ; thanh tra, pháp chế; hợp tác quốc tế; thông tin truyền thông 

và chuyển đổi số.  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG  

1. Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trình cấp thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt để tổ chức thực hiện. Tập trung triển khai chính sách về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chủ động 

giải quyết, xử lý và báo cáo về những trường hợp khó khăn, vướng mắc để cấp có 

thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, khắc phục, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung các quy định 

về cán bộ, công chức tại địa phương. 

2. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18 của Trung ương bảo đảm đáp ứng tiêu chí 

thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; sắp xếp thu gọn đầu mối và 

nâng cao mức độ tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và 

thực hiện tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không 

hiệu quả theo Nghị quyết 19 của Trung ương. Thực hiện nghiêm các quy định về 

quản lý biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế theo quy 

định. Hoàn thiện cơ chế tự chủ, chính sách khuyến khích xã hội hóa để tiếp tục 

đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy xã hội hóa hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

3. Tập trung triển khai các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; 

quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà 

nước; quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, 

đồng thời triển khai quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức của từng cấp chính quyền cho phù hợp với quy định về vị trí việc làm. 

4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ, 

công chức, viên chức có vi phạm, khắc phục kịp thời tình trạng cán bộ, công chức, 

viên chức đùn đẩy, né tránh, trách nhiệm trong giải quyết công việc được giao. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 

bảo đảm thực chất, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao; đồng 

thời biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông gắn với rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; tăng 

cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn 

giáo của các tổ chức, cá nhân thuần túy tôn giáo đúng quy định. 

6. Tập trung cập nhật, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC bảo đảm 

“Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, hoàn thành trước ngày 31/12/2023 . Đẩy mạnh công tác 

Chuyển đổi số của ngành Nội vụ để tạo sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu về 

CBCCVC hiệu quả góp phần xây dựng Chính phủ số. 
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn 

vị tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c);  

- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP (P. THTK). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đăng Minh 



 

Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CẤP THẨM QUYỀN VÀ  

THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày      tháng     năm 2023 của Bộ Nội vụ) 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ (04)  

1 Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Chính phủ 
Đã báo cáo Bộ Chính trị 

ngày 02/6/2023 

2 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế 

về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các đảng đoàn, 

ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương 

và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương” 

Đã báo cáo Bộ Chính trị 

ngày 02/6/2023 

3 Báo cáo tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc  
Đã có Báo cáo số 2384/BC-

BNV ngày 22/5/2023 

4 
Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 
 

II. TRÌNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA, XEM XÉT THÔNG QUA (11)  

1.  
Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và 

thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 
 

2.  
Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ 

và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
 

3.  Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương  

4.  
Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc 

thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
 

5.  
Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị 

trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
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6.  
Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị 

trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc và phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

7.  
Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
 

8.  
Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về thành lập thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
Nghị quyết số 728/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023  về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Long 

Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
 

10.  
Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị 

xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
 

11.  Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030 

Đã trình UBTVQH (Tờ trình 

số 117/TTr-CP Ngày 

14/4/2023 và Tờ trình số 

282/TTr-CP ngày 05/6/2023) 

III. TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH, XEM XÉT BAN HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH , NGHỊ QUYẾT   

A NGHỊ ĐỊNH,  NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH (04 NGHỊ ĐỊNH, 01 NGHỊ QUYẾT)  

1.  Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức  

2.  
Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang 
 

3.  Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế  

4.  
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
 

5.  
Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của 

Bộ Chính trị 
 

B NGHỊ ĐỊNH ĐÃ TRÌNH (10 NGHỊ ĐỊNH)  

1.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

Ngày 12/6/2023 đã có Tờ 

trình số 2827/TTr-BNV  
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

2.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

Bộ Nội vụ có Công văn số 

3440/BNV-CCVC ngày 

05/7/2023 gửi Phó TTg 

Chính phủ Trần Lưu Quang  

3.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

Ngày 01/6/2023 đã có Tờ 

trình số 2598/TTr-BNV, 

ngày 07/7/2023 đã có  Văn 

bản số 3515/BNV-CCVC  

tiếp thu, giải trình ý kiến 

thành viên Chính phủ 

4.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Ngày 01/6/2023 đã có Tờ 

trình số 2599/TTr-BNV.  

5.  Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước 

Đã báo cáo Chính phủ tại 

Văn bản số 2517/BNV-

CCVC ngày 29/5/2023. 

VPCP đã thông báo ý kiến 

của PTTg Trần Lưu Quang 

tiếp tục hoàn thiện Nghị định 

6.  
Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung 

 

Đã có Tờ trình 189/TTr-

BNV ngày 11/6/2023 trình 

Ban Cán sự Đảng Chính 

phủ xin ý kiến xây dựng 

Nghị định. BCSĐCP đã cho 

ý kiến tại phiên họp ngày 

29/6/2023 

7.  Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ 

Đã có Tờ trình số 2780/TTr-

BNV ngày 08/6/2023 trình 

Chính phủ.  

8.  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Đã có Tờ trình số 2789/TTr-BNV 
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ngày 08/6/2023 trình Chính phủ  

9.  Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP) 

Đã có Báo cáo số 2765/BC-

BNV ngày 08/6/2023 báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ 

10.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy kiến cử 

tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính 

Đã có Tờ trình ngày 

22/6/2023 

IV. TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH (13 QUYẾT ĐỊNH, 02 CÔNG ĐIỆN)  

1.  Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 thay thế thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ  

2.  Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Trị  

3.  Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng  

4.  
Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai 

đoạn II 

 

5.  
Quyết định số 04/QĐ-BCĐCCHC ngày 03/3/2023 thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

6.  
Quyết định số 12/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/03/2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ năm 2023 

 

7.  
Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/03/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ  năm 2023 

 

8.  
Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 

9.  
Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 

 

10.  
Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  

 

11.  
Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) 

 

12.  Quyết định số 346/QD-TTg ngày 06/4/2023 ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  
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13.  Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 phê duyệt điều lệ Hội nhà báo Việt Nam  

14.  
Công điện số 557/CĐ-TTg ngày  18/6/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 

 

15.  
Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch 

để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 

 

V. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN CÁC THÔNG TƯ (10)  

1.  

Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV 

ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

 

2.  
Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy 

định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 

 

3.  

Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 

4.  

Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên 

chức đã có thông báo nghỉ hưu 

 

5.  
Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động 

đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

 

6.  
Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông 

tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

 

7.  
Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 

8.  
Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ 
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9.  
Thông tư số 09/2023/TT-BNV ngày 03/6/2023 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 

10.  
Thông tư số 10/TT-BNV ngày 26/6/2023 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, 

phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

 

VI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN CÁC VĂN BẢN HỢP NHẤT (02)  

1.  
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 30/3/2023 hợp nhất 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  

 

2.  

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 03/5/2023  hợp nhất 03 Thông tư hướng dẫn về chuyển xếp 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác 

từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị 

sự nghiệp công lập 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CẤP THẨM QUYỀN VÀ  

THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày      tháng     năm 2023 của Bộ Nội vụ) 

 

STT Hình thức, tên gọi văn bản Cấp trình Thời gian trình 

I. TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ (01)   

1. 
Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí 

ngân sách nhà nước cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023 

Trưởng Ban Chỉ 

đạo Tiền lương 

Ban Cán sự 

Đảng Chính phủ 

Bộ Chính trị 

Quốc hội 

Trình Trưởng Ban Chỉ đạo tháng 7  

Trình BCS Đảng Chính phủ tháng 8  

Trình Bộ Chính trị tháng 9  

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

II. TRÌNH QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (01 LUẬT, 02 NGHỊ QUYẾT) 

1.  Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) Quốc hội 

Tháng 10  

(Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 

2658/TTr-BNV ngày 04/6/2023) 

2.  
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 
UBTVQH Tháng 7 

3.  
Nghị quyết của UBTVQH thực hiện quy định trình tự việc cử tri bãi nhiệm đại 

biểu HĐND (khoản 4, Điều 102, Luật Tổ chức chính quyền địa phương) 

 

UBTVQH 

 

 Tháng 8 trình UBTVQH  

(Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 

3410/TTr-BNV ngày 04/7/2023) 

III. NGHỊ ĐỊNH TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH (16) 

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP 

ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

Chính phủ 
Ngày 12/6/2023 đã có Tờ trình số 

2827/TTr-BNV 
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STT Hình thức, tên gọi văn bản Cấp trình Thời gian trình 

cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

2.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Chính phủ 

Bộ Nội vụ có Công văn số 

3440/BNV-CCVC ngày 05/7/2023 

gửi Phó TTg Chính phủ Trần Lưu 

Quang về việc tiếp thu, giải trình ý 

kiến Thành viên Chính phủ  

3.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
Chính phủ 

Ngày 01/6/2023 đã có Tờ trình số 

2598/TTr-BNV, ngày 07/7/2023 đã 

có Văn bản số 3515/BNV-CCVC  

tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên 

Chính phủ 

4.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, 

chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Chính phủ 

Ngày 01/6/2023 đã có Tờ trình số 

2599/TTr-BNV. Thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Lãnh đạo Chính phủ, đã bổ 

sung nội dung về xử lý đối với trường 

hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm… để 

đề xuất lấy ý kiến thành viên Chính 

phủ.  

5.  
Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ 

quan hành chính Nhà nước 
Chính phủ 

Đã báo cáo Chính phủ tại Văn bản số 

2517/BNV-CCVC ngày 29/5/2023. 

VPCP đã thông báo ý kiến của Phó 

TTg Trần Lưu Quang tiếp tục hoàn 

thiện Nghị định 

6.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 
Chính phủ 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó TTg 

Trần Lưu Quang tại Công văn số 

3905/VPCP-TCCV ngày 30/5/2023, 

Bộ Nội vụ có Công văn số 2424/BNV-

CCVC ngày 23/5/2023 gửi các Bộ, 

ban, ngành, địa phương đề nghị tham 

gia ý kiến đối với 02 nội dung. 
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STT Hình thức, tên gọi văn bản Cấp trình Thời gian trình 

7.  

Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 

Chính phủ 

Đã có Tờ trình 189/TTr-BNV ngày 

11/6/2023 trình Ban Cán sự Đảng 

Chính phủ v/v xin ý kiến xây dựng 

Nghị định. BCSĐCP đã cho ý kiến 

tại phiên họp ngày 29/6/2023 

8.  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Chính phủ 
Đã có Tờ trình số 2789/TTr-BNV 

ngày 08/6/2023 trình Chính phủ  

9.  

Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP) Chính phủ 

Đã có Báo cáo số 2765/BC-BNV 

ngày 08/6/2023 báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

10.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 

Chính phủ về hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới hành chính 

Chính phủ 
Đã có Tờ trình số 3204/TTr-BNV 

ngày 24/6/2023 

11.  
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng năm 2022 
Chính phủ Tháng 7 

12.  
Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” (khoản 3 Điều 96) 
Chính phủ Tháng 7 

13.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định 

số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Chính phủ Tháng 7 

14.  
Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

chuyên trách chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng  
Chính phủ Tháng 10 

15.  
Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
Chính phủ Tháng 10 

16.  
Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 
Chính phủ 

Chờ Ban Bí thư thông qua  

Đề án 103 
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STT Hình thức, tên gọi văn bản Cấp trình Thời gian trình 

IV. THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN (13) 

1.  
Thông tư quy định về cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ (Bao gồm dữ liệu báo cáo, thống kê) 
Bộ trưởng Tháng 7 

2.  

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán 

bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng 

Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ 

trưởng 

Bộ trưởng Tháng 7 

3.  Thông tư hướng dẫn nội quy, quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức Bộ trưởng 20/8/2023 

4.  
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
Bộ trưởng Tháng 8 

5.  Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử Bộ trưởng 
Tháng 8 

 

6.  

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010;  

12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012; 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và 

15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001) 

Bộ trưởng Tháng 9 

7.  

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 

21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự 

án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 

Bộ trưởng Tháng 9 

8.  
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 
Bộ trưởng 15/10/2023 

9.  
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 
Bộ trưởng 15/10/2023 

10.  
Thông tư của Bộ Nội vụ quy định điều kiện, tiêu chuẩn về các danh hiệu, hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Bộ trưởng Tháng 10 
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STT Hình thức, tên gọi văn bản Cấp trình Thời gian trình 

11.  
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố 
Bộ trưởng Tháng 10 

12.  
Thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy 
Bộ trưởng Tháng 10 

13.  Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Bộ trưởng 
Sau khi Nghị định thay thế Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP được ban hành 
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